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	Câu 
	Đáp án
	Điểm

	1 

(2 điểm)
	a. Nguyên nhân

- Vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX, sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản đã làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.
	0,25 điểm

	
	-  Mâu thuẫn về thuộc địa đã dẫn tới các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên: chiến tranh Mĩ -Tây Ban Nha (1898); chiến tranh Anh - Bô-ơ (1899 - 1902); chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905).
	0,25 điểm

	
	- Các nước đế quốc đã thành lập hai khối quân sự đối lập: khối Liên minh gồm Đức - Áo - Hung (1882) và khối Hiệp ước của Anh, Pháp và Nga (1907). Cả hai khối đều tích cực chạy đua vũ trang nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.
	0,5 điểm

	
	- Ngày 28/06/1914, Thái tử Áo –Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát, nhân cơ hội này Đức, Áo – Hung phát động chiến tranh.
	0,25 điểm

	
	b. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Chiến tranh thế giới đã gây nhiều tai họa cho nhân loại: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, đường sá bị phá huỷ,... chi phí cho chiến tranh lên tới 85 tỉ đôla.
	0,25 điểm

	
	- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mĩ. Bản đồ chính trị thế giới đã bị chia lại: Đức mất hết thuộc địa; Anh, Pháp và Mĩ  mở rộng thêm thuộc địa của mình.
	0,25 điểm

	
	- Phong trào cách mạng thế giới không ngừng phát triển, nổi bật là thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga.
	0,25 điểm

	2

(2 điểm)
	a. Hoàn cảnh

- Sau khi giành được độc lập, nhiều nước Đông Nam Á ngày càng nhận thức rõ sự cần thiết phải cùng nhau hợp tác để phát triển đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
	0,5 điểm

	
	- Ngày 08/08/1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan và Xin-ga-po. 
	0,5 điểm

	
	b. Mục tiêu: phát triển kinh tế, văn hóa thông qua những nỗ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.
	0,5 điểm



	
	c. Nguyên tắc: Cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; hợp tác phát triển có hiệu quả.
	0,5 điểm

	3

(2 điểm)
	- Sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ thực hiện “chiến  tranh lạnh” là vì:

+ Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào cách mạng ở các nước và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới phát triển mạnh mẽ.
	0,25 điểm

	
	+ Các nước Đông Âu và Liên Xô hợp thành hệ thống XHCN, ảnh hưởng của hệ thống XHCN ngày càng to lớn.
	0,25 điểm

	
	+ Tháng 03/1947, Tổng thống Mĩ là Tơruman chính thức phát động “chiến tranh lạnh” nhằm chống lại Liên Xô và các nước XHCN, đàn áp phong trào giải phóng dân tộc nhằm thực hiện chiến lược toàn cầu với mưu đồ bá chủ thế giới.
	0,5 điểm

	
	- Biểu hiện: Mĩ và các nước đế quốc đã ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự, thành lập các khối và căn cứ quân sự, tiến hành nhiều cuộc chiến tranh cục bộ.
	0,5 điểm

	
	- Hậu quả: 

+ “Chiến tranh lạnh” mang lại hậu quả hết sức nặng nề. Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, đứng trước nguy cơ chiến tranh thế giới mới.
	0,25 điểm

	
	+ Những chi phí khổng lồ, cực kì tốn kém cho chạy đua vũ trang và chiến tranh xâm lược,...
	0,25 điểm

	PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 điểm)

	1

(2 điểm)
	- Hiệp ước bất bình đẳng đầu tiên mà triều đình Huế kí với thực dân Pháp là: Hiệp ước Nhâm Tuất (1862)
	0,25 điểm

	
	-  Hoàn cảnh: 

+ Từ tháng 02/1861, Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì là Gia Định, Định Tường, Biên Hòa và tỉnh Vĩnh Long. Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân dâng cao.
	0,25 điểm

	
	+ Ngày 05/06/1862, triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất, nhượng cho Pháp nhiều quyền lợi.
	0,25 điểm

	
	-  Nội dung:

+ Triều đình Huế thừa nhận Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.
	0,25 điểm

	
	+  Mở  3 cửa biển Ba Lạt, Quảng Yên, Đà Nẵng cho Pháp buôn bán.
	0,25 điểm

	
	+  Cho phép người Pháp và Tây Ban Nha tự do truyền đạo.
	0,25 điểm

	
	+ Bồi thường cho Pháp 288 vạn lạng bạc chiến phí.
	0,25 điểm

	
	+ Pháp trả lại thành Vĩnh Long khi nào triều đình buộc dân chúng ngừng kháng chiến.
	0,25 điểm

	2

(2 điểm)
	Tiêu chí
	Phong trào yêu nước

cuối thế kỉ XIX
	Phong trào yêu nước

đầu thế kỉ XX
	

	
	Mục đích
	Đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, xây dựng lại chế độ phong kiến.
	Đánh đổ thực dân Pháp, kết hợp với cải cách, xây dựng chế độ quân chủ lập hiến hoặc cộng hòa tư sản.
	0,5 điểm

	
	Lãnh đạo
	Văn thân, sĩ phu phong kiến yêu nước.
	Những nhà Nho yêu nước tiến bộ, tiếp thu tư tưởng mới dân chủ tư sản.
	0,5 điểm

	
	Hình thức đấu tranh
	Khởi nghĩa vũ trang.
	Diễn ra dưới nhiều hình thức: bạo động, tuyên truyền giáo dục, vận động cải cách...
	0,5 điểm

	
	Ý thức hệ tư tưởng
	Chịu tác động của ý thức hệ phong kiến.
	Chịu tác động của khuynh hướng mới dân chủ tư sản.
	0,5 điểm

	3

(3 điểm)
	- Nguyễn Ái Quốc  ở Pháp (1917 - 1923)
+ Tháng 06/1919, Nguyễn Ái Quốc gửi bản yêu sách đến Hội nghị Véc-xai, đòi Chính phủ Pháp thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và tự quyết của dân tộc Việt Nam.
	0,25 điểm

	
	+ Tháng 07/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin, tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc - con đường cách mạng vô sản.
	0,5 điểm

	
	+ Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham gia bỏ phiếu gia nhập Quốc tế thứ III, sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình hoạt động cách mạng của Người.
	0,5 điểm

	
	+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo Người cùng khổ, viết bài cho báo Nhân đạo, viết Bản án chế độ thực dân Pháp. 
	0,25 điểm

	
	- Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 - 1924)

+ Tháng 06/1923, Nguyễn Ái Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân. 
	0,25 điểm

	
	+ Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội V Quốc tế Cộng sản và trình bày tham luận về vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa.
	0,25 điểm

	
	- Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924 - 1925)
+ Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mà nòng cốt là tổ chức Cộng sản đoàn (6 - 1925).
	0,25 điểm

	
	+ Mở các lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ. Xuất bản báo Thanh niên làm cơ quan tuyên truyền của Hội.
	0,25 điểm

	
	- Công lao to lớn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam là: tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – con đường cách mạng vô sản.
	0,5 điểm

	4

(3 điểm)
	a. Ý nghĩa lịch sử :

- Đối với dân tộc: 

+ Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trên đất nước ta trong gần một thế kỉ. 
	0,25 điểm

	
	+ Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo điều kiện để giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
	0,5 điểm

	
	- Đối với thế giới: Giáng một đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm tan rã hệ thống thuộc địa của chúng, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
	0,5 điểm

	
	b. Nguyên nhân thắng lợi :

- Chủ quan: 

+ Có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. 
	0,5 điểm

	
	+ Có chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nước, Mặt trận dân tộc thống nhất được củng cố và mở rộng, có lực lượng vũ trang ba thứ quân không ngừng được mở rộng, có hậu phương vững chắc.
	0,5 điểm

	
	- Khách quan: Tình đoàn kết, liên minh chiến đấu Việt - Miên – Lào; sự giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô và các nước XHCN, cùng các lực lượng tiến bộ khác.
	0,25 điểm

	
	- Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất là: sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối kháng
 chiến đúng đắn, sáng tạo.
	0,5 điểm

	5

(4 điểm)
	- Từ năm 1945 đến năm 1954 quân ta mở các chiến lược và chiến dịch lớn là:

+ Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
	0,25 điểm

	
	+ Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950
	0,25 điểm

	
	+ Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954
	0,25 điểm

	
	+ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954
	0,25 điểm

	
	- Đánh giá: 

+ Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947: căn cứ Việt Bắc được giữ vững, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành. Làm thất bại âm mưu  đánh nhanh thắng nhanh của Pháp buộc chúng chuyển sang đánh lâu dài với ta...
	1,0 điểm

	
	+ Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950: đường liên lạc của ta với các nước XHCN được khai thông, làm phá sản kế hoạch Rơ -ve của Pháp. Qua chiến dịch này ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến...
	1,0 điểm

	
	+ Chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954: làm phá sản bước đầu kế hoạch Na Va của Pháp-Mĩ, buộc quân chủ lực của chúng phải bị động phân tán và giam chân ở miền rừng núi.
	0,5 điểm

	
	+ Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954: làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Na – Va. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh ngoại giao của ta giành thắng lợi.
	0,5 điểm


5

